
Khu đất dự kiến xây dựng trường nội trú xã Kiên Mộc, tại thôn Bản Mọi.

STT
Tờ

BĐĐC
số

Tỷ lệ Số thửa Diện tích Loại đất Chủ sử dụng Ghi chú

1 DC 13 1/10000 93 3330,0 RSX Vi Văn Lợi chưa cấp giấy
3 DC 13 1/10000 100 9702,3 RSX Bế Văn Nơi chưa cấp giấy
4 DC 13 1/10000 106 17635,6 RSX Mã Văn Hà chưa cấp giấy
5 DC 13 1/10000 109 7325 RSX Nông Thị Hạnh đã cấp GCN
6 DC 13 1/10000 111 18071,9 RSX Mã Văn Hưng đã cấp GCN
7 DC 13 1/10000 113 19468 RSX UBND xã
8 DC 13 1/10000 149 1835 RSX Chu Đức Thuận
9 230 1/1000 20 323,5 LUK Chu Văn Phong đã cấp GCN
10 230 1/1000 21 95,8 LUK Chu Văn Phong đã cấp GCN
11 230 1/1000 22 76,6 LUK Chu Văn Phong đã cấp GCN
12 230 1/1000 23 51,8 LUK Chu Văn Phong đã cấp GCN
13 230 1/1000 24 95,1 LUK Chu Văn Phong đã cấp GCN
14 230 1/1000 25 70 LUK Chu Văn Phong đã cấp GCN
15 230 1/1000 26 165,6 LUK Chu Văn Phong đã cấp GCN
16 230 1/1000 27 311,4 LUK Chu Văn Phong đã cấp GCN
17 230 1/1000 28 67,4 LUK Chu Văn Phong đã cấp GCN
18 230 1/1000 29 141,1 LUK Chu Văn Phong đã cấp GCN
19 230 1/1000 30 59,8 LUK Chu Văn Phong đã cấp GCN
20 230 1/1000 31 56 LUK Chu Văn Phong đã cấp GCN
21 230 1/1000 32 196,9 LUK Chu Văn Phong đã cấp GCN

Tổng 69376,5

Trong đó
Đất rừng sản xuất 67665,5
Đất trồng lúa nước còn lại 1711
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